TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Viện: Nuôi trồng thủy sản 


Bộ môn: Quản lý sức khỏe ĐVTS
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:







· Tiếng Việt: THỰC HÀNH VI SINH VẬT ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG            THỦY SẢN
· Tiếng Anh:  PRACTISING APPLIED MICROBIOLOGY IN AQUACULTURE

Mã học phần:  BIO386



        Số tín chỉ: 1 (0-1)



Đào tạo trình độ: Đại học và cao đẳng 






Học phần tiên quyết: Hoá sinh, sinh học đại cương, vi sinh vật và ứng dụng trong NTTS
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần cung cấp cho người học các phương pháp cơ bản về phân lập, định lượng, nhuộm và định danh vi sinh vật. 
3. Mục tiêu:

Giúp cho người học có các kỹ năng về tiệt trùng dụng cụ trước và sau khi phân lập si sinh vật. Kỹ năng về chuẩn bị các loại môi trường dùng trong phân lập, định lượng vi sinh vật trong mẫu nước, mẫu tôm cá sống. Kỹ năng quan sát hình thái vi sinh vật qua phương pháp soi tươi và nhuộm Gram. Tiến hành một số phản ứng sinh hóa dùng trong định danh vi sinh vật.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể thực hiện được:

a) Phương pháp tiệt trùng dụng cụ trước và sau khi phân lập vi sinh vật, chuẩn bị các loại dụng cụ, hóa chất dùng trong nghiên cứu vi sinh vật.

b) Chuẩn bị các loại môi trường trong nghiên cứu vi sinh vật 
c) Phân lập vi sinh vật từ mẫu tôm, cá sống

d) Định lượng vi sinh vật trong mẫu nước, 
e) Nhận biết hình dạng vi sinh vật, có kỹ năng cấy thuần vi sinh vật 
f) Tiến hành một số phản ứng sinh hóa dùng trong định danh vi sinh vật, kỹ năng giữ chủng vi sinh vật trên ống thạch nghiên.
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2

1.3
1.4
	Phương pháp tiệt trùng dụng cụ, chuẩn bị dụng cụ, hóa chất dùng trong nghiên cứu vi sinh vật:
Phương pháp tiệt trùng dụng cụ thủy tinh, kim loại
Phương pháp tiệt trùng dụng cụ nhựa chịu nhiệt.

Phương pháp pha các loại hóa chất nhuộm Gram và Lugol trong test  phản ứng thủy phân tinh bột.
	a
a
a
a
	0
	5

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
	Chuẩn bị các loại môi trường trong nghiên cứu VSV
Môi trường tổng hơp TSA có NaCL 
Môi trường TCBS

Môi trường sinh hóa KIA

Môi trường thủy phân tinh bột

Môi trường TSB

Môi trường thạch nghiên TSA có NaCL
Nước muối tiệt trùng NaCL 2%
	b

b

b

b

b

b
b
	0
	5

	3

3.1

3.2
	Phân lập vi sinh vật từ mẫu tôm cá sống:
Phân lập vi khuẩn vibrio từ ruột tôm, cá sống

Phân lập vi khuẩn Bacillus từ ruột tôm, cá sống
	c
c
	0
	5

	4

4.1

4.2
	Định lượng vi sinh vật trong mẫu nước:

Phương pháp định lượng VSV trong 1ml nước mẫu

Phương pháp định lượng vibrio trong 1ml nước mẫu
	d

d
	0
	5

	5
5.1

5.2

5.3
	Quan sát hình dạng vi sinh vật
Phương pháp soi tươi vi sinh vật
Phương pháp nhuộm Gram

Giữ chủng vi sinh vật trên ống thạch nghiên 
	e

e
e
	0
	5

	6

6.1

6.2

6.3
	Một số phản ứng sinh hóa, giữ chủng VSV

Phản ứng sinh hóa trên môi trường KIA

Phản ứng sinh hóa trên môi trường thủy phân tinh bột

Phản ứng catalase
	f

f

f
	0
	5


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Đặng Hạ Quyên
	Bải giảng thực hành vi sinh vật ứng dụng trong NTTS
	2008
	
	Giáo viên
	x
	

	2
	Đỗ Thị Hòa
	Bài giảng Một số phương pháp dùng trong nghiên cứu bệnh thủy sản
	2005
	
	Giáo viên
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ 
	a, b, c, d, e, f
	20

	2
	Viết báo cáo thực tập
	a, b, c, d, e, f
	40

	3
	Thi kết thúc học phần 
	a, b, c, d, e, f
	40




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)


Hứa Thị Ngọc Dung - Trần Vỹ Hích


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                  Phạm Quốc Hùng                                                 Trần Văn Phước

